
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Năm 202…. 

I. Thông tin cá nhân 

1.  Họ và tên (1):…………………………………………………Giới tính(2):…………………. 

2.  Ngày tháng năm sinh(3):………………………….Nơi sinh(4)…............................................ 

3.  Trình độ văn hóa(5):………………………………Hệ(6):…………………………………… 

4.  Địa chỉ liên hệ(7):……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………......…… 

5.  Điện thoại liên hệ(8):……………………………  Email(9):………………………………… 

6.  Đối tượng ưu tiên (nếu có)(10):……………………………………………………………… 

II.  Thông tin đăng ký học 

7. Tên trường: Trường Cao đẳng Phương Đông                         Mã trường: CDD3404 

8.  Tên ngành/nghề, trình độ đăng ký học(11):…………………………...…….…CĐ    TC  

TT Ngành/nghề Cao đẳng, Trung cấp 
Mã 

ngành 

Trình độ Đào tạo 
Ghi chú 

CĐ TC 

1 Dược  6720201 x   

2 Điều dưỡng 6720301 x   

3 Quản trị kinh doanh 6340404 x   

4 Tài chính - ngân hàng 6340202 x   

5 Kế toán 6340301 x   

6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 x   

7 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 6510103 x   

8 Văn thư hành chính 5320301  x  

9 Nghiệp vụ lễ tân 5810203  x  

10 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 5810205  x  

11 Dịch vụ pháp lý 5380201  x  

12 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 5510312  x  

13 Điện công nghiệp và dân dụng 5520223  x  

14 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 5580202  x  

15 Xây dựng cầu đường 5580203  x  

16 Cấp, thoát nước 5520312  x  

17 Tin học ứng dụng 5480205  x  

18 Chế biến và bảo quản thủy sản 5620302  x  

  

  Ngày …. tháng …. năm ….. 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  


